
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHIẾU TIẾP NHẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 09 năm 2017Số :170001736/PCBA-HCM

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A

SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA

3. Số văn bản đề nghị của cơ sở : 86/A17/VBCB-CVS-SYT  Ngày: 14/09/2017

2. Địa chỉ: 129/5 Võ Văn Tần, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

4. Trang thiết bị y tế thuộc loại A

7. Thành phần hồ sơ:

Tên trang thiết bị y tế: Dụng cụ nạo / mài xương

Chủng loại/mã sản phẩm: Theo phụ lục

Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Tiêu chuẩn áp dụng: Phân loại theo Quy tắc 6, phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT

5. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế :

Tên chủ sở hữu: Ulrich GmbH & Co. KG, Đức

Địa chỉ chủ sở hữu: Buchbrunnenweg 12, 89081 Ulm, Germany

6. Thông tin về cơ sở bảo hành:

Điện thoại cố định: 028 39308556 Điện thoại di động:

Địa chỉ: 129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Phường 06, Quận 3, Thành
phố Hồ Chí Minh

Tên cơ sở: Công ty TNHH  Quốc Tế Cát Vân Sa(1)

1 Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A x

2 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng x

3 Phụ lục chi tiết trang thiết bị y tế x

4 Bản phân loại trang thiết bị y tế x

5 Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế hoặc Giấy chứng
nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ công bố đối
với trang thiết bị y tế nhập khẩu.

x

6 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế x

7 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x



8 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật trang thiết bị y tế x

9 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công
bố áp dụng

x

10 Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế x

11 Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế x

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Phạm Thị Thanh Huyền

*



STT MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM 
ĐƠN VỊ 

TÍNH

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/

HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ 

SỞ HỮU/

HÃNG NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ 

SỞ 

BẢO HÀNH 

1 UT 5045-37
Curette, angled left, jaw width 7 

mm, length 370 mm
Cái

2 UT 5046-37
Curette, angled rigth, jaw width 7 

mm, length 370 mm
Cái

3 UT 5047-05-35
Spoon curette, straight, width 5,5 

mm length 350 mm
Cái

4 UT 5048-07-17
Bone curette, straight, width 7,5 

mm length 170 mm
Cái

5 UT 5048-07-22
Bone curette, straight, width 7,5 

mm length 220 mm
Cái

6 UT 5048-07-35
Spoon curette straight, width 7,5 

mm length 350 mm
Cái

7 UT 5049-05-35
Spoon curette upwards cutting, 

width 5,5 mm length 350 mm
Cái

8 UT 5050-07-17
Bone curette, upwards cutting, 

width 7,5 mm length 170 mm
Cái

9 UT 5050-07-22
Bone curette, upwards cutting, 

width 7,5 mm length 220 mm
Cái

10 UT 5050-07-35
Spoon curette, upwards cutting, 

width 7,5 mm length 350 mm
Cái

11 UT 5064-22
Curette acc. to Caspar, width 4 

mm,  length 220 mm 
Cái

12 UT 5065-22
Curette acc. to Caspar, width 5 

mm,  length 220 mm 
Cái

13 UT 5066-22
Curette acc. to Caspar, width 6 

mm,  length 220 mm 
Cái

Ulrich GmbH & Co. KG, Đức

Công ty TNHH 

Quốc Tế Cát 

Vân Sa

HỌ DỤNG CỤ NẠO / MÀI XƯƠNG

Buchbrunnenweg 

12, 89081 Ulm, 

Germany

129/5 Võ Văn 

Tần, Phường 6, 

Quận 3, Tp Hồ 

Chí Minh 

1



STT MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM 
ĐƠN VỊ 

TÍNH

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/

HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ 

SỞ HỮU/

HÃNG NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ 

SỞ 

BẢO HÀNH 

14 UT 5066-43

curette acc. to caspar, angled, 15°, 

serrated, 6.0 x 10.0 mm, length 

430 mm

Cái

15 UT 5074-25
Curette acc. to Caspar, width 4 

mm,  length 250 mm 
Cái

16 UT 5075-25
Curette acc. to Caspar, width 5 

mm,  length 250 mm 
Cái

17 UT 5083-27
Curette acc. to Caspar, width 3 

mm,  length 270 mm 
Cái

18 UT 5084-27
Curette acc. to Caspar, width 4 

mm,  length 270 mm 
Cái

19 UT 5313-14

Double ended Spoon curette acc. 

to Martini, Ø 2.4/3.2 mm, length 

140 mm

Cái

20 UT 5314-14

Double ended Spoon curette acc. 

to Martini, Ø 3.2/4.0 mm length 

140 mm

Cái

21 UT 5320-14
Double ended Spoon curette acc. 

to Jacobson, length 140 mm
Cái

22 UT 5325-14
Double ended Spoon curette acc. 

to Williger, length 140 mm
Cái

23 UT 5330-16
Double ended Spoon curettes acc. 

to Jansen,  length 150 mm
Cái

24 UT 5335-18
Double ended Spoon curettes acc. 

to Barth,  length 180 mm
Cái

Ulrich GmbH & Co. KG, Đức

Công ty TNHH 

Quốc Tế Cát 

Vân Sa

Buchbrunnenweg 

12, 89081 Ulm, 

Germany

129/5 Võ Văn 

Tần, Phường 6, 

Quận 3, Tp Hồ 

Chí Minh 
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STT MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM 
ĐƠN VỊ 

TÍNH

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/

HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ 

SỞ HỮU/

HÃNG NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ 

SỞ 

BẢO HÀNH 

25 UT 5340-13
Double ended Spoon curettes acc. 

to Volkmann,  length 130 mm
Cái

26 UT 5340-15
Double ended Spoon curettes acc. 

to Volkmann,  length 145 mm
Cái

27 UT 5340-17
Double ended Spoon curettes acc. 

to Volkmann,  length 170 mm
Cái

28 UT 5345-13
Double ended Spoon curettes,  

length 130 mm 
Cái

29 UT 5345-16
Double ended Spoon curettes,  

length 160 mm 
Cái

30 UT 5345-20
Double ended Spoon curettes,  

length 200 mm 
Cái

31 UT 5345-21
Double ended Spoon curettes,  

length 210 mm 
Cái

32 UT 5404-17
Spoon curette acc. to Williger, fig. 

00,  length 170 mm 
Cái

33 UT 5405-17
Spoon curette acc. to Williger, fig. 

1,  length 170 mm 
Cái

34 UT 5412-17
Spoon curette acc. to Schede, fig. 

000,  length 170 mm 
Cái

35 UT 5413-17
Spoon curette acc. to Schede, fig. 

00,  length 170 mm 
Cái

36 UT 5414-17
Spoon curette acc. to Schede, fig. 

0,  length 170 mm 
Cái

Ulrich GmbH & Co. KG, Đức

Công ty TNHH 

Quốc Tế Cát 

Vân Sa

Buchbrunnenweg 

12, 89081 Ulm, 

Germany

129/5 Võ Văn 

Tần, Phường 6, 

Quận 3, Tp Hồ 

Chí Minh 
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STT MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM 
ĐƠN VỊ 

TÍNH

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/

HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ 

SỞ HỮU/

HÃNG NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ 

SỞ 

BẢO HÀNH 

37 UT 5415-17
Spoon curette acc. to Schede, fig. 

1,  length 170 mm 
Cái

38 UT 5416-17
Spoon curette acc. to Schede, fig. 

2,  length 170 mm 
Cái

39 UT 5417-17
Spoon curette acc. to Schede, fig. 

3,  length 170 mm 
Cái

40 UT 5418-17
Spoon curette acc. to Schede, fig. 

4,  length 170 mm 
Cái

41 UT 5422-17
Spoon curette acc. to Volkmann, 

fig. 0000,  length 170 mm 
Cái

42 UT 5423-17
Spoon curette acc. to Volkmann, 

fig. 000,  length 170 mm 
Cái

43 UT 5424-17
Spoon curette acc. to Volkmann, 

fig. 00,  length 170 mm 
Cái

44 UT 5425-17
Spoon curette acc. to Volkmann, 

fig. 0,  length 170 mm 
Cái

45 UT 5427-17
Spoon curette acc. to Volkmann, 

fig. 1,  length 170 mm 
Cái

46 UT 5429-17
Spoon curette acc. to Volkmann, 

fig. 2,  length 170 mm 
Cái

Ulrich GmbH & Co. KG, Đức

Công ty TNHH 

Quốc Tế Cát 

Vân Sa

Buchbrunnenweg 

12, 89081 Ulm, 

Germany

129/5 Võ Văn 

Tần, Phường 6, 

Quận 3, Tp Hồ 

Chí Minh 
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STT MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM 
ĐƠN VỊ 

TÍNH

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/
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TÊN CƠ SỞ CHỦ 

SỞ HỮU/

HÃNG NƯỚC 
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ĐỊA CHỈ CƠ 

SỞ 

BẢO HÀNH 

47 UT 5430-17
Spoon curette acc. to Volkmann, 

fig. 3,  length 170 mm 
Cái

48 UT 5432-17
Spoon curette acc. to Volkmann, 

fig. 4,  length 170 mm 
Cái

49 UT 5433-17
Spoon curette acc. to Volkmann, 

fig. 5,  length 170 mm 
Cái

50 UT 5435-17
Spoon curette acc. to Volkmann, 

fig. 6,  length 170 mm 
Cái

51 UT 5440-17

Spoon curette acc. to Uffenorde, 

angled 50° on left side, length 170 

mm

Cái

52 UT 5441-17

Spoon curette acc. to Uffenorde, 

angled 50° on right side, length 

170 mm

Cái

53 UT 5452-20

Spoon curette acc. to 

Daubenspeck, fig. 0000,  length 

200 mm

Cái

54 UT 5453-20

Spoon curette acc. to 

Daubenspeck, fig. 000,  length 

200 mm

Cái

55 UT 5454-20

Spoon curette acc. to 

Daubenspeck, fig. 00,  length 200 

mm

Cái

Ulrich GmbH & Co. KG, Đức

129/5 Võ Văn 

Tần, Phường 6, 

Quận 3, Tp Hồ 

Chí Minh 

Công ty TNHH 

Quốc Tế Cát 

Vân Sa

Buchbrunnenweg 

12, 89081 Ulm, 

Germany
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STT MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM 
ĐƠN VỊ 

TÍNH

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/

HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ 

SỞ HỮU/

HÃNG NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ 

SỞ 

BẢO HÀNH 

56 UT 5455-20

Spoon curette acc. to 

Daubenspeck, fig. 0,  length 200 

mm

Cái

57 UT 5460-205
Spoon curette acc. to Kim, 

straight,  length 205 mm
Cái

58 UT 5461-06-205

Spoon curette acc. to Kim, angled 

60° upwards, depth 6 mm, length 

205 mm

Cái

59 UT 5461-07-205

Spoon curette acc. to Kim, angled 

60° upwards, depth 7 mm, length 

205 mm

Cái

60 UT 5461-08-205

Spoon curette acc. to Kim, angled 

60° upwards, depth 8 mm, length 

205 mm

Cái

61 UT 5462-06-205

Spoon curette acc. to Kim, angled 

90° upwards, depth 6 mm, length 

205 mm

Cái

62 UT 5462-07-205

Spoon curette acc. to Kim, angled 

90° upwards, depth 7 mm, length 

205 mm

Cái

63 UT 5463-06-205

Spoon curette acc. to Kim, angled 

60° downwards, depth 6 mm, 

length 205 mm

Cái

64 UT 5464-06-205

Spoon curette acc. to Kim, angled 

90° downwards, depth 6 mm, 

length 205 mm

Cái

Ulrich GmbH & Co. KG, Đức

129/5 Võ Văn 

Tần, Phường 6, 

Quận 3, Tp Hồ 

Chí Minh 

Công ty TNHH 

Quốc Tế Cát 

Vân Sa

Buchbrunnenweg 

12, 89081 Ulm, 

Germany
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STT MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM 
ĐƠN VỊ 

TÍNH

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/

HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT
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ĐỊA CHỈ CƠ 

SỞ 

BẢO HÀNH 

65 UT 5470-21
Spoon curette acc. to Koyama, 

30°, fenestrated, length 205 mm
Cái

66 UT 5471-21
Spoon curette acc. to Koyama, 

45°, fenestrated, length 205 mm
Cái

67 UT 5480-02-210

Spoon curette acc. to Koyama, 

straight, jaw width 2 mm,  length 

210 mm

Cái

68 UT 5480-03-210

Spoon curette acc. to Koyama, 

straight, jaw width 3 mm,  length 

210 mm

Cái

69 UT 5481-02-210

Spoon curette acc. to Koyama, 

30°, jaw width 2 mm, length 210 

mm

Cái

70 UT 5481-03-210

Spoon curette acc. to Koyama, 

30°, jaw width 3 mm, length 210 

mm

Cái

71 UT 5482-02-210

Spoon curette acc. to Koyama, 

45°, jaw width 2 mm, length 210 

mm

Cái

72 UT 5482-03-210

Spoon curette acc. to Koyama, 

45°, jaw width 3 mm, length 210 

mm

Cái

73 UT 5485-18-290
Spoon curette, bayonet, straight, 

jaw width 1.8 mm length 290 mm
Cái

Ulrich GmbH & Co. KG, Đức

129/5 Võ Văn 

Tần, Phường 6, 

Quận 3, Tp Hồ 

Chí Minh 

Công ty TNHH 

Quốc Tế Cát 

Vân Sa

Buchbrunnenweg 

12, 89081 Ulm, 

Germany
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STT MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM 
ĐƠN VỊ 

TÍNH

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/

HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ 

SỞ HỮU/

HÃNG NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ 

SỞ 

BẢO HÀNH 

74 UT 5485-36-290
Spoon curette, bayonet, straight, 

jaw width 3.6 mm length 290 mm
Cái

75 UT 5485-52-290
Spoon curette, bayonet, straight, 

jaw width 5.2 mm length 290 mm
Cái

76 UT 5486-18-290

Spoon curette, bayonet, forward 

curved 45° jaw width 1.8 mm, 

length 290 mm

Cái

77 UT 5486-36-290

Spoon curette, bayonet, forward 

curved 45° jaw width 3.6 mm, 

length 290 mm

Cái

78 UT 5486-52-290

Spoon curette, bayonet, forward 

curved 45° jaw width 5.2 mm, 

length 290 mm

Cái

79 UT 5487-18-290

Spoon curette, bayonet, 

backwards curved 85° jaw width 

1.8 mm, length 290 mm

Cái

80 UT 5487-36-290

Spoon curette, bayonet, 

backwards curved 85° jaw width 

3.6 mm, length 290 mm

Cái

81 UT 5487-52-290

Spoon curette, bayonet, 

backwards curved 85° jaw width 

5.2 mm, length 290 mm

Cái

82 UT 5501-21

Spoon curette acc. to Lempert, 

jaw width 1.8 mm,  length 205 

mm

Cái

Ulrich GmbH & Co. KG, Đức

129/5 Võ Văn 

Tần, Phường 6, 

Quận 3, Tp Hồ 

Chí Minh 

Công ty TNHH 

Quốc Tế Cát 

Vân Sa

Buchbrunnenweg 

12, 89081 Ulm, 

Germany

8



STT MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM 
ĐƠN VỊ 

TÍNH

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/
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CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ 

SỞ 

BẢO HÀNH 

83 UT 5502-21

Spoon curette acc. to Lempert, 

jaw width 2.0 mm,  length 205 

mm

Cái

84 UT 5503-21

Spoon curette acc. to Lempert, 

jaw width 2.4 mm,  length 205 

mm

Cái

85 UT 5504-21

Spoon curette acc. to Lempert, 

jaw width 2.6 mm,  length 205 

mm

Cái

86 UT 5505-21

Spoon curette acc. to Lempert, 

jaw width 2.8 mm,  length 205 

mm

Cái

87 UT 5514-22

Spoon curette acc. to Halle, 

flexible shaft,  jaw width 4.4 mm, 

length 215 mm

Cái

88 UT 5515-22

Spoon curette acc. to Halle, 

flexible shaft,  jaw width 5.2 mm, 

length 215 mm

Cái

89 UT 5517-22

Spoon curette acc. to Halle, 

flexible shaft,  jaw width 9.6 mm, 

length 215 mm

Cái

90 UT 5524-22
Spoon curette, width 5.0 mm, 

length 230 mm 
Cái

91 UT 5525-22
Spoon curette, width 6.1 mm, 

length 230 mm 
Cái

92 UT 5526-22
Spoon curette, width 7.0 mm, 

length 230 mm 
Cái

Ulrich GmbH & Co. KG, Đức

129/5 Võ Văn 

Tần, Phường 6, 

Quận 3, Tp Hồ 

Chí Minh 

Công ty TNHH 

Quốc Tế Cát 

Vân Sa

Buchbrunnenweg 

12, 89081 Ulm, 

Germany
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STT MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM 
ĐƠN VỊ 

TÍNH

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/

HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ 

SỞ HỮU/

HÃNG NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ 

SỞ 

BẢO HÀNH 

93 UT 5527-22
Spoon curette, width 8.0 mm, 

length 230 mm 
Cái

94 UT 5529-22
Spoon curette, width 9.0 mm, 

length 215 mm 
Cái

95 UT 5531-22
Spoon curette, width 11 mm, 

length 215 mm 
Cái

96 UT 5544-24
Spoon curette acc. to Simon, fig. 

00, length 235 mm 
Cái

97 UT 5545-24
Spoon curette acc. to Simon, fig. 

0, length 235 mm 
Cái

98 UT 5553-25
Spoon curette, gerade, fig. 000, 

length 250 mm 
Cái

99 UT 5554-25
Spoon curette, straight, fig. 00, 

length 250 mm 
Cái

100 UT 5555-25
Spoon curette, straight, fig. 0, 

length 250 mm 
Cái

101 UT 5557-25
Spoon curette, straight, fig. 1, 

length 250 mm 
Cái

102 UT 5563-25
Spoon curette, curved, fig. 000, 

length 250 mm 
Cái

103 UT 5564-25
Spoon curette, curved, fig. 00, 

length 250 mm 
Cái

104 UT 5565-25
Spoon curette, curved, fig. 0, 

length 250 mm 
Cái

105 UT 5567-25
Spoon curette, curved, fig. 1, 

length 250 mm 
Cái

129/5 Võ Văn 

Tần, Phường 6, 

Quận 3, Tp Hồ 

Chí Minh 

Ulrich GmbH & Co. KG, Đức

Buchbrunnenweg 

12, 89081 Ulm, 

Germany

Công ty TNHH 

Quốc Tế Cát 

Vân Sa
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STT MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM 
ĐƠN VỊ 

TÍNH

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/

HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ 

SỞ HỮU/

HÃNG NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ 

SỞ 

BẢO HÀNH 

106 UT 5573-25
Spoon curette acc. to Bushe,  jaw 

width 3 mm, length 250 mm
Cái

107 UT 5574-25
Spoon curette acc. to Bushe,  jaw 

width 4 mm, length 250 mm
Cái

108 UT 5575-25
Spoon curette acc. to Bushe, jaw 

width 5 mm, length 250 mm
Cái

109 UT 5584-27
Spoon curette, jaw length 4.4 mm, 

length 280 mm
Cái

110 UT 5587-27
Spoon curette, jaw length 6.8 mm, 

length 280 mm
Cái

111 UT 5589-27
Spoon curette, jaw width 8.5 mm, 

length 280 mm
Cái

112 UT 5590-27
Spoon curette, jaw width 10 mm, 

length 280 mm
Cái

113 UT 5605-35
Spoon curette, jaw width 5 mm, 

length 350 mm
Cái

114 UT 5607-35
Spoon curette, jaw  width 7 mm, 

length 350 mm
Cái

115 UT 5607-52
Spoon curette, jaw  width 7 mm, 

length 520 mm
Cái

116 UT 5611-35
Spoon curette, jaw  width 11 mm, 

length 350 mm
Cái

117 UT 5635-43
Spoon curette, straight 3.5 x 4.5 

mm, length 430 mm 
Cái

129/5 Võ Văn 

Tần, Phường 6, 

Quận 3, Tp Hồ 

Chí Minh 

Ulrich GmbH & Co. KG, Đức

Buchbrunnenweg 

12, 89081 Ulm, 

Germany

Công ty TNHH 

Quốc Tế Cát 

Vân Sa
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STT MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM 
ĐƠN VỊ 

TÍNH

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/

HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ 

SỞ HỮU/

HÃNG NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ 

SỞ 

BẢO HÀNH 

118 UT 5655-43
Spoon curette, straight 5.5 x 8.5 

mm, length 430 mm 
Cái

119 UT 5675-43
Spoon curette, straight 7.5 x 11 

mm, length 430 mm 
Cái

120 UT 5733-22
bone rasp acc. to aufricht, down 

stroke, length 220 mm
Cái

129/5 Võ Văn 

Tần, Phường 6, 

Quận 3, Tp Hồ 

Chí Minh 

Ulrich GmbH & Co. KG, Đức

Buchbrunnenweg 

12, 89081 Ulm, 

Germany

Công ty TNHH 

Quốc Tế Cát 

Vân Sa
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